
Nhóm SL Ngày Thứ Ca Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
JL2301 Huỳnh Minh Quang NB.PMA403 1 42 13/11/2023 2

Ca2

09h15
1 42 18/12/2023 2 Ca1 GV-PM

2 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2305 Huỳnh Minh Quang NB.PMA402 1 42 13/11/2023 2

Ca4

15h15
7 42 18/12/2023 2 Ca3 GV-PM

3 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
JL2302 Trần Chí Hiếu NB.PMA403 1 42 13/11/2023 2

Ca4

15h15
7 42 18/12/2023 2 Ca3 GV-PM

4 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2303 Huỳnh Minh Quang NB.PMA401 1 42 14/11/2023 3

Ca2

09h15
1 42 19/12/2023 3 Ca1 GV-PM

5 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2301 Dương Thái Bảo NB.PMA403 1 42 14/11/2023 3

Ca2

09h15
1 42 19/12/2023 3 Ca1 GV-PM

6 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
JL2303 Nguyễn Văn Thành NB.PMA404 1 42 14/11/2023 3

Ca2

09h15
1 42 19/12/2023 3 Ca1 GV-PM

7 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2302 Huỳnh Minh Quang NB.PMA402 1 42 14/11/2023 3

Ca4

15h15
7 42 19/12/2023 3 Ca3 GV-PM

8 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2302 Dương Thái Bảo NB.PMA403 1 42 14/11/2023 3

Ca4

15h15
7 42 19/12/2023 3 Ca3 GV-PM

9 COMP2403 Tin học ứng dụng AC2202 Trần Chí Hiếu NB.PMA401 1 90 05/12/2023 3 Ca3+4 10 90 16/01/2024 3 Ca3+4 GV-PM

10 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AU2301 Huỳnh Minh Quang NB.PMA403 1 42 22/11/2023 4

Ca2

09h15
1 42 27/12/2023 4 Ca1 GV-PM

11 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CE2303 Trần Chí Hiếu NB.PMA404 1 42 22/11/2023 4

Ca2

09h15
1 42 27/12/2023 4 Ca1 GV-PM

12 COMP2403 Tin học ứng dụng AU2202 Nguyễn Văn Thành NB.PMA402 1 45 15/11/2023 4
Ca2

09h15
1 45 06/12/2023 4 Ca1 GV-PM

13 COMP2403 Tin học ứng dụng AC2201 Nguyễn Thị Trâm Anh NB.PMA401 1 90 22/11/2023 4 4 90 13/12/2023 4 Ca1+2 GV-PM

14 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AU2302 Huỳnh Minh Quang NB.PMA403 1 42 22/11/2023 4

Ca4

15h15
7 42 27/12/2023 4 Ca3 GV-PM

15 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2301 Phạm Chí Công NB.PMA401 1 42 16/11/2023 5

Ca2

09h15
1 42 21/12/2023 5 Ca1 GV-PM

16 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CE2301 Trần Chí Hiếu NB.PMA402 1 42 16/11/2023 5

Ca2

09h15
1 42 21/12/2023 5 Ca1 GV-PM

17 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2303 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 42 16/11/2023 5

Ca2

09h15
1 42 21/12/2023 5 Ca1 GV-PM

18 COMP1307 Tin học đại cương KL2201 Đào Quốc Phương NB.PMA404 1 50 30/11/2023 5
Ca2

09h15
1 50 04/01/2024 5 Ca1 GV-PM

19 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2304 Đào Quốc Phương NB.PMA401 1 42 16/11/2023 5

Ca4

15h15
7 42 21/12/2023 5 Ca3 GV-PM

20 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CE2302 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA402 1 42 16/11/2023 5

Ca4

15h15
7 42 21/12/2023 5 Ca3 GV-PM

21 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2304 Trần Hữu Tài NB.PMA403 1 42 16/11/2023 5

Ca4

15h15
7 42 21/12/2023 5 Ca3 GV-PM

22 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CL2301 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 42 17/11/2023 6

Ca2

09h15
1 42 22/12/2023 6 Ca1 GV-PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN

  MÃ MÔN HỌC: COMP1310 - COMP2403 - NHÀ BÈ

TT Mã MH Tên MH Lớp Tên Giảng viên
Địa điểm

thi

Thi giữa kỳ Thi Cuối kỳ GHI 

CHÚ



23 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CM2301 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA402 1 42 17/11/2023 6

Ca2

09h15
1 42 22/12/2023 6 Ca1 GV-PM

24 COMP2403 Tin học ứng dụng AU2201 Trần Chí Hiếu NB.PMA401 1 90 08/12/2023 6 Ca1+2 4 90 19/01/2024 6 Ca1+2 GV-PM

25 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CL2302 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NB.PMA403 1 42 17/11/2023 6

Ca4

15h15
7 42 22/12/2023 6 Ca3 GV-PM

26 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
CM2302 Nguyễn Minh Trí NB.PMA403 1 42 18/11/2023 7

Ca2

09h15
1 42 23/12/2023 7 Ca1 GV-PM

27 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
KL2301 Nguyễn Văn Tú NB.PMA404 1 42 18/11/2023 7

Ca2

09h15
1 42 23/12/2023 7 Ca1 GV-PM

28 COMP1310
Tin học văn phòng nâng 

cao
KL2302 Nguyễn Văn Đôn NB.PMA404 1 42 18/11/2023 7

Ca4

15h15
7 42 23/12/2023 7 Ca3 GV-PM

29 COMP2403 Tin học ứng dụng AC2203 Trương Bá Vĩnh NB.PMA401 1 90 18/11/2023 7 Ca3 10 90 09/12/2023 7 Ca3 GV-PM

Nhóm SL Ngày Thứ Ca Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
CL2301C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 40 13/11/2023 2

Ca2

09h15
1 40 18/12/2023 2 Ca1 GV-PM

2 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2306C Nguyễn Văn Tú A.PM109 1 45 13/11/2023 2

Ca2

09h15
1 45 18/12/2023 2 Ca1 GV-PM

3 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2305C Nguyễn Văn Tú A.PM109 1 45 13/11/2023 2

Ca4

15h15
7 45 18/12/2023 2 Ca3 GV-PM

4 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2304C Nguyễn Tri Quỳnh Nga A.PM109 1 37 14/11/2023 3

Ca2

09h15
1 37 19/12/2023 3 Ca1 GV-PM

5 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2302C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 45 14/11/2023 3

Ca2

09h15
1 45 19/12/2023 3 Ca1 GV-PM

6 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2303C Nguyễn Tri Quỳnh Nga A.PM109 1 37 14/11/2023 3

Ca4

15h15
7 37 19/12/2023 3 Ca3 GV-PM

7 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2301C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 45 14/11/2023 3

Ca4

15h15
7 45 19/12/2023 3 Ca3 GV-PM

8 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2305C Huỳnh Tấn Dũng A.PM207 1 38 14/11/2023 3

Ca4

15h15
7 38 19/12/2023 3 Ca3 GV-PM

9 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2302C Huỳnh Tấn Dũng A.PM108 1 37 22/11/2023 4

Ca2

09h15
1 37 27/12/2023 4 Ca1 GV-PM

10 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2304C Lê Hồng Thái A.PM109 1 38 22/11/2023 4

Ca2

09h15
1 38 27/12/2023 4 Ca1 GV-PM

11 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2301C Lê Hồng Thái A.PM108 1 37 22/11/2023 4

Ca4

15h15
7 37 27/12/2023 4 Ca3 GV-PM

12 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2303C Huỳnh Tấn Dũng A.PM109 1 38 22/11/2023 4

Ca4

15h15
7 38 27/12/2023 4 Ca3 GV-PM

13 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2304C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 45 16/11/2023 5

Ca2

09h15
1 45 21/12/2023 5 Ca1 GV-PM

14 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
EL2303C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 45 16/11/2023 5

Ca4

15h15
7 45 21/12/2023 5 Ca3 GV-PM

15 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
JL2301C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 38 16/11/2023 5

Ca4

15h15
7 38 21/12/2023 5 Ca3 GV-PM

16 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2302C Thái Chí Biền A.PM109 1 38 17/11/2023 6

Ca2

09h15
1 38 22/12/2023 6 Ca1 GV-PM
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17 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2301C Thái Chí Biền A.PM109 1 38 17/11/2023 6

Ca4

15h15
7 38 22/12/2023 6 Ca3 GV-PM

18 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
AC2305C Thái Chí Biền A.PM109 1 37 18/11/2023 7

Ca2

09h15
1 37 23/12/2023 7 Ca1 GV-PM

19 COMP6303
Tin học văn phòng nâng 

cao
FB2306C Thái Chí Biền A.PM108 1 38 18/11/2023 7

Ca4

15h15
7 38 23/12/2023 7 Ca3 GV-PM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NGƯỜI LẬP BẢNG
TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2023


